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I Mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVI

1 Số giường bệnh trên 10.000 dân
Giường 

bệnh
45.0 42.9 43.4 44.2 45.0 45.7 46.5

2 Số bác sỹ trên 10.000 dân Bác sỹ 15 12.3 13 13.5 14 14.5 15

3 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi % 26.7 32.1 31.7 31.5 29.4 28.5 26.7

4 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân % <13 17.4 16.9 15.9 15.2 14.1 <13

5 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 1,0-1,2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1,0-1,2

II Các chỉ tiêu Đề án

6 Tuổi thọ trung bình Tuổi 74 70 71 72 73 73.5 74

7 Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế % >98 98 >98 >98 >98 >98 >98

8 Số dược sỹ dại học trên 10.000 dân DSĐH 3.5 2.8 2.9 3 3.1 3.3 3.5

9
Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các 

loại vắc xin
% >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95

10 Tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi  ‰ 18.5 20.5 20 19.5 19 18.7 18.5

11 Tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi  ‰ 12.5 16 15.5 15 14 13 12.5

Biểu 1

 CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU LĨNH VỰC Y TẾ - DÂN SỐ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND, ngày      /3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai)

Mục tiêu theo từng nămMục tiêu 

nhiệm kỳ 

2020-2025

Đơn vị 

tính
Nội dungSố TT
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Mục tiêu theo từng nămMục tiêu 

nhiệm kỳ 

2020-2025

Đơn vị 

tính
Nội dungSố TT

12
Tỷ lệ dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện 

tử
% 90 50 60 70 75 80 90

13
Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn triển khai dự 

phòng, quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm
% 95 50 60 70 80 90 95

14 Tỷ lệ xã duy trì đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế % 100 100 100 100 100 100 100

15 Tỷ số giới tính khi sinh (trẻ nam/ 100 trẻ nữ) Trẻ <112 114.1 113 112 112 112 <112

16 Tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh % 40 25 28 31 34 37 40

17 Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc % 60 50 52 54 56 58 60

18
Tỷ lệ người cao tuổi được quản lý và khám sức khỏe 

tại cộng đồng
% 70 40 45 52 58 64 70

19
Số ca ngộ độc thực phẩm cấp tính được báo cáo trên 

100.000 dân/năm
Ca <7,5 <10 <9,5 <9,0 <8,5 <8,0 <7,5

20 Tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ y tế % >90 80 82 85 87 90 >90
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